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I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Luật Bảo vệ môi trường (Điều 54, 55);

• Khoản 2 Điều 81: “Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Fs cho từng sản phẩm, bao bì và điều chỉnh Fs theo chu 
kỳ 03 năm một lần”.

• Khoản 5 Điều 83: “Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh, ban hành 
mức đóng góp tài chính tăng dần theo đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường; chi phí quản lý hành chính phục vụ quản lý, giám sát và hỗ trợ 
thực hiện trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập 
khẩu”.

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP:



II. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH FS
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP: “Fs là định mức chi phí tái chế hợp lý, hợp lệ 
đối với một đơn vị khối lượng sản phẩm, bao bì, bao gồm chi phí phân 
loại, thu gom, vận chuyển, tái chế sản phẩm, bao bì và chi phí quản 
lý hành chính hỗ trợ thực hiện trách nhiệm tái chế của nhà sản xuất, 
nhập khẩu (đơn vị tính: đồng/kg).” (Điều 81)

>>> Fs không bao gồm chi phí thu mua (phế liệu) 
và không trừ lại giá trị vật liệu tái chế

>>> Fs áp dụng hệ số điều chỉnh để phản ánh khả
năng và giá trị tái chế với một số sản phẩm, bao bì



2.1. Công thức tính Fs
• Công thức đề xuất:

• Fs = 1,03 * a * [Tp + Cv + Re] (đồng/kg)

• Tp: Chi phí phân loại, thu gom (không có chi phí thu mua);

• Cv: Chi phí vận chuyển (tính trung bình cho 20 km);

• Re: Chi phí hoạt động tái chế (tính trung bình cho giải pháp đại diện);

• a: Hệ số điều chỉnh (xem xét đến hiệu quả của hoạt động tái chế);

• 1,03: Chi phí quản lý hành chính (tương đương 3%);



2.2. Điều tra, khảo sát chi phí thực tế

Dựa trên tính toán định mức chi phí sản xuất ra các sản phẩm cơ bản của quá 
trình tái chế theo quy cách tái chế cho phép của Phụ lục XXII: 

Fs với bao bì giấy: tính 
theo định mức chi phí 

sản xuất giấy kraft;

Fs với bao bì kim loại: 
tính theo định mức chi 
phí sản xuất phôi kim 

loại;

Fs với bao bì nhựa: 
tính theo định mức chi 
phí sản xuất hạt nhựa 

tái sinh;

Fs với bao bì thủy tinh: 
tính theo định mức chi 
phí xay nghiền thành 

cullet phục vụ sản xuất 
thủy tinh;

Fs với ắc quy và pin: 
tính theo định mức chi 
phí sản xuất ra phôi 
kim loại, có thể được 
tính thêm hạt nhựa tái 

sinh;

Fs với dầu nhớt: tính 
theo định mức chi phí 
chưng thu hồi diesel;

Fs với săm lốp: tính 
theo định mức chi phí 
sản xuất ra bột cao su;

Fs với thiết bị điện -
điện tử và phương tiện 
giao thông: tính theo 
định mức chi phí sản 

xuất ra phôi kim loại và 
hạt nhựa.

Dựa trên chi phí thu gom, phân loại, vận chuyển, tái chế sản phẩm, bao bì từ điều tra, 
khảo sát, cung cấp thông tin của 33 cơ sở tái chế chính thức của nhóm CGTV (chủ yếu ở 

khu vực phía Bắc) và 33 cơ sở của HHTC (chủ yếu ở khu vực phía Nam)



2.3. Chi phí thu gom, phân loại
• Chi phí thu gom, phân loại chỉ xem xét đến các chi phí nhân công, vật 

tư tiêu hao và khấu hao trang thiết bị phục vụ cho hoạt động thu 
gom, phân loại mà không bao gồm chi phí thu mua phế liệu.



2.4. Chi phí vận chuyển
• Chi phí vận chuyển trung bình được áp dụng là tính cho xe 5 tấn (loại xe 

phổ biến trong chuyên chở sản phẩm, bao bì thải, với dung tích chở hàng 
20m3), trong khoảng cách 20 km, với mức giá đề xuất 700.000 VNĐ/4 km 
đầu. Từ sau 4 km đến 20 km: 30.000 VNĐ/km

• Chi phí vận chuyển đã có tính hỗ trợ thêm chi phí bốc dỡ hàng và hỗ trợ 
hệ thống thu gom (tương đương chi phí vận chuyển)

• Có sự khác biệt giữa vận chuyển hàng nhỏ với hàng cồng kềnh, hàng yêu
cầu có vật chứa chuyên dụng



2.5. Chi phí hoạt động tái chế
Chi phí hoạt động tái chế:  Re = N + H + W + M + D + T (đồng/kg sản phẩm, bao bì), trong đó:

 N: tổng chi phí nguyên liệu khác, nếu có, trên mỗi kg sản phẩm, bao bì; 

 H: tổng chi phí hóa chất phục vụ hoạt động tái chế trên mỗi kg sản phẩm, bao bì;

 D: Chi phí điện sản xuất trên mỗi kg sản phẩm, bao bì;

 W: Chi phí nước sản xuất trên mỗi kg sản phẩm, bao bì;

 M: Chi phí xử lý môi trường trên mỗi kg sản phẩm, bao bì;

 T: Chi phí khấu hao trang thiết bị trên mỗi kg sản phẩm, bao bì;

* Một số sản phẩm/bao bì chưa có tái chế chính thức thì tính theo chi phí tái chế sản xuất các thành
phần nguyên, vật liệu cơ bản >>>  Tham khảo thêm chi phí tương tự của các nước (nhất là các nơi
áp dụng mức chi phí do NN ấn định như Singapore, Đài Loan)



2.6. Tổng hợp chi phí thu gom, vận chuyển, tái chế

Tổng chi phí thu gom, vận chuyển, tái chế (gọi chung là chi phí tái chế) = Chi 
phí thu gom, phân loại + Chi phí vận chuyển + Chi phí hoạt động tái chế
(đồng/kg)

Hiện được xác định theo giá trị trung bình của 02 nhóm đề xuất >>> Sẽ xem
xét, điều chỉnh lại và tham khảo các nguồn khác với các loại chưa có số liệu
chính thức để đảm bảo tính đa dạng



III. ĐỀ XUẤT ĐỊNH MỨC CHI PHÍ TÁI CHẾ (FS)
Fs = 1.03 * a * [Tp + Cv + Re] (đồng/kg) 

Trong đó: 
• Hệ số điều chỉnh a sẽ có các giá trị lần lượt là 0,3, 0,5, 0,7 và 1.0 tương ứng 

với các mức độ hiệu quả khác nhau của hoạt động tái chế hiện nay >>> Dự
kiến sẽ điều chỉnh lại để phản ánh sát và hợp lý hơn.

• Chi phí quản lý hành chính ở mức 3% chi phí thu gom, vận chuyển, tái chế
(sau khi đã áp dụng hệ số điều chỉnh). Đây là mức trung bình của một số quỹ
khác ở VN đang áp dụng, tuy nhiên tiếp thu các ý kiến góp ý thì sẽ điều chỉnh
theo hướng giảm.



Fs

(đồng/kg)

Chi phí quản lý hành 
chính

(đồng/kg)

Chi phí tái chế

(đồng/kg)
Danh mục sản phẩm, 

bao bì
Phân nhóm sản 

phẩm, bao bì
TT Hệ số điều chỉnhChi phí thu gom, vận 

chuyển, tái chế

(đồng/kg)

(7) = (4) x (5) + (6)(6) = (4) x (5) x 3%(5)(4)(3)(2)(1)
A. BAO BÌ

2.750800,38.900
A.1.1. Bao bì giấy 
carton

A.1. Bao bì giấy1

10.8153151.010.500
A.1.2. Bao bì giấy hỗn 
hợp

2

6.1801800,320.000A.2.1. Bao bì nhômA.2. Bao bì kim loại3

4.3781280,58.500
A.2.2. Bao bì sắt và 
kim loại khác

4

3.322970,310.750
A.3.1. Bao bì PET 
cứng

A.3. Bao bì nhựa5

5.7941690,511.250
A.3.2. Bao bì HDPE, 
LDPE, PP, PS cứng

6

5.7941690,511.250
A.3.3. Bao bì EPS 
cứng

7

5.7941690,511.250
A.3.4. Bao bì PVC 
cứng

8

5.7941690,511.250
A.3.5. Bao bì nhựa 
cứng khác

9

7.6742241.07.450
A.3.6. Bao bì đơn vật 
liệu mềm

10

7.5712211.07.350
A.3.7. Bao bì đa vật
liệu mềm

11

2.421711.02.350
A.4.1. Chai, lọ, hộp 
thủy tinh

A.4. Bao bì thủy tinh12

B. ẮC QUY VÀ PIN

28.8408400,556.000B.1.1. Ắc quy chìB.1. Ắc quy13

67.9801.9801.066.000
B.1.2. Ắc quy các loại 
khác

14

84.9752.4751.082.500

B.2.1. Pin các loại (Li, 
NiMH, v.v.) sử dụng 
cho phương tiện giao 
thông

B.2. Pin sạc (nhiều 
lần)

15

84.9752.4751.082.500

B.2.2. Pin các loại, sử 
dụng cho các thiết bị 
điện - điện tử

16

C. DẦU NHỚT

12.9783780,718.000
C.1.1. Dầu nhớt cho 
động cơ

C.1. Dầu nhớt cho 
động cơ

17

D. SĂM, LỐP

3.7851100,75.250
D.1.1. Săm, lốp các loạiD.1. Săm, lốp các loại18

Đ. ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

9.3992740,518.250

Đ.1.1. Tủ lạnh, tủ đông, 
thiết bị tự động cung cấp 
sản phẩm đông lạnh, máy 
bán hàng tự động

Đ.1. Thiết bị nhiệt lạnh19

12.7463710,524.750
Đ.1.2. Điều hòa không khí 
cố định, di động

20

13.2303850,718.350

Đ.2.1. Máy tính bảng, máy
tính xách tay (laptop, 
notebook)

Đ.2. Màn hình và thiết bị 
chứa màn hình

21

19.3135631.018.750
Đ.2.2. Ti vi và màn hình 
máy tính, các loại màn 
hình khác

22

2.884840,74.000
Đ.3.1. Bóng đèn compactĐ.3. Bóng đèn23

6.4381881.06.250
Đ.3.2. Bóng đèn huỳnh 
quang

24

10.5273070,714.600
Đ.4.1. Bếp điện, bếp từ, 
bếp hồng ngoại, lò nướng, 
lò vi sóng

Đ.4. Thiết bị lớn25

8.2402400,516.000
Đ.4.2. Máy giặt, máy sấy26

18.3865361.017.850
Đ.5.1. Máy ảnh (kể cả đèn 
flash), máy quay phim

Đ.5. Thiết bị vừa và nhỏ27

11.8453451.011.500
Đ.5.2. Thiết bị âm thanh: 
loa, amply

28

11.9693490,716.600
Đ.6.1. Máy tính để bànĐ.6. Thiết bị công nghệ 

thông tin
29

12.1493540,716.850
Đ.6.2. Máy in, photocopy30

27.6568061.026.850
Đ.6.3. Điện thoại di động31

2.936861.02.850
Đ.7.1. Tấm quang năngĐ.7. Tấm quang năng32

E. PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

5.7681681.05.600
E.1.1. Xe mô tô hai bánh; 
xe mô tô ba bánh

E.1. Phương tiện giao 
thông cơ giới đường bộ

33

5.7681681.05.600
E.1.2. Xe gắn máy kể cả xe 
máy điện, xe đạp điện

34

8.7552551.08.500
E.1.3. Xe ô tô chở người 
(đến 09 chỗ ngồi)

35

8.7552551.08.500
E.1.4. Xe ô tô chở người 
(trên 09 chỗ ngồi)

36

8.7552551.08.500
E.1.5. Xe ô tô chở hàng (xe 
ô tô tải) các loại

37

9.0132631.08.750
E.2.1. Xe, máy công trình 
tự hành các loại

E.2. Xe, máy chuyên dùng38



ĐỀ XUẤT CHI PHÍ QLHC HỖ TRỢ XLCT

• Đề xuất chi phí quản lý hành chính
phục vụ quản lý, giám sát và hỗ trợ
thực hiện trách nhiệm thu gom, xử lý
chất thải của nhà sản xuất, nhập
khẩu được trích lại 3% từ mức đóng
góp hỗ trợ xử lý chất thải. Đây là
mức trung bình đang được một số
quỹ khác áp dụng.

• Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến góp ý >>> 
xem xét điều chỉnh giảm mức chi phí
này.

Quy định 
mức chi phí 

quản lý
Tên quỹ

3%Quỹ Phòng chống thiên tai

3% 
Quỹ Phòng chống tác hại 

thuốc lá

5%
Quỹ Phòng, chống buôn lậu 
thuốc lá điếu và chống sản 

xuất, buôn bán thuốc lá giả

5%
Quỹ Dịch vụ viễn thông công 

ích Việt Nam



IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LÀM RÕ
• 4.1. Fs đề xuất là là chưa thực sự hợp lý khi chỉ tính trung bình của 2 nghiên cứu có đề xuất Fs cao nhất, 

bỏ qua 2 nghiên cứu khác có Fs thấp hơn nhiều, và cao hơn nhiều so với mức trung bình của các nước
? Fs làm tăng chi phí và giá thành sản phẩm, gây khó khăn cho kinh doanh?

• 4.2. Fs đề xuất chưa theo nguyên tắc kinh tế tuần hoàn do chưa trừ đi giá trị vật liệu thu hồi được (Kinh 
nghiệm EPR của các nước tiên tiến như Na Uy, Đan Mạch đã cho thấy với các vật liệu có giá trị thu hồi 
cao, các nhà sản xuất không phải đóng tiền hỗ trợ tái chế, thậm chí còn được nhận tiền thay vì phải
đóng góp) ?

• 4.3. Với giá trị vật liệu thu hồi được cao hơn chi phí tái chế, đề nghị Fs = 0 để tiền hỗ trợ là không
• 4.4. Áp dụng hệ số 0 cho các vật liệu có giá trị vật liệu thu hồi được cao hơn chi phí tái chế (như mô 

hình Na Uy và Đan Mạch), bao gồm bao bì giấy, bao bì nhựa cứng, bao bì kim loại, thiết bị điện - điện 
tử và phương tiện giao thông ? 

• 4.5. Chi phí quản lý hành chính không phù hợp với quy định tại Luật Bảo vệ Môi trường và Nghị định
08/2022/NĐ-CP ? 



4.1. Về các nghiên cứu được sử dụng
• Do cách tiếp cận chỉ xem xét các chi phí được cung cấp từ các cơ sở tái chế chính thức. 

Không xem xét chi phí từ khu vực phi chính thức (làng nghề…); sử dụng chính là từ nguồn
độc lập từ nhóm CG của Bộ TNMT, có xem xét thêm của HHTC. 

• Để so sánh khách quan cần phải cùng cách tiếp cận, cùng cơ cấu tính phí liên quan và
cùng mô hình quy định về EPR.

• Tính đầy đủ các chi phí thu gom, vận chuyển, tái chế và chi phí quản lý hành chính (phí
QLHC 3% hiện thấp hơn nhiều thông lệ quốc tế, thường chiếm 10 - 25% tổng phí). Tuy
nhiên cũng sẽ xem xét giảm chi phí QLHC.

• Phí của PRO (theo thỏa thuận thị trường) khác với phí tái chế do Nhà nước ấn định (Fs 
hiện tương đồng với phí tái chế ở các hệ thống EPR do nhà nước ấn định như Đài Loan, 
Singapore). 

• Fs không phải là bắt buộc, mà khuyến khích các DN tự tổ chức tái chế, không cần đóng
Fs để tối ưu chi phí và hiệu quả tái chế. 



4.2. Cần phân biệt DRS với EPR
Dr. Fritz Flanderka - Managing Director Reclay Group: 

• “You cannot compare the fees producers must pay in a DRS with the costs producers must pay with an PRO system. 
In DRS, there are mainly PET bottles and aluminum cans included, which have a market price. Further, the DRS is 
gaining a great income through unredeemed deposits, which covers almost half of the operation costs. Thus, the 
fee producers must pay for DRS is lower than the fee they must pay with a PRO…Even between DRS fees of 
different countries there are differences. In Germany, the DRS fee is much higher than that of Norway, because the 
system operates due to the different conditions in both countries. Thus it is not necessarily reasonable to compare 
prices between different countries as prices depend a lot on the conditions within the country.”

• (Bạn không thể so sánh phí mà nhà sản xuất phải trả trong DRS với chi phí mà nhà sản xuất phải 
trả với hệ thống PRO (EPR). DRS áp dụng chủ yếu với chai PET và lon nhôm là những mặt hàng có 
giá trị thị trường. Hơn nữa, DRS thu được một khoản thu nhập lớn từ các đặt cọc chưa được hoàn 
trả, chiếm gần một nửa chi phí vận hành. Vì vậy, mức phí mà nhà sản xuất phải trả cho DRS thấp 
hơn mức phí mà họ phải trả cho một PRO…Ngay cả mức phí DRS giữa các quốc gia cũng có sự 
khác biệt. Ở Đức, phí DRS cao hơn nhiều so với ở Na Uy, bởi vì hệ thống hoạt động dưới các điều 
kiện khác nhau giữa hai quốc gia. Do đó, việc so sánh giá giữa các quốc gia khác nhau là không 
hợp lý vì giá cả phụ thuộc rất nhiều vào các điều kiện ở từng nước.)



4.3. Vật liệu có giá trị
• “Some materials are profitable, meaning that the PRO can sell them to recyclers, while 

others are not profitable, requiring the PRO to pay the recycler to handle them. Despite 
the potential profit from some materials, a license fee must still be paid by producers. 
This is due to the collection system being so costly that the expenses often outweigh the 
profits gained from selling the materials. As a result, the producer must still pay a fee to 
the PRO for these materials”.

• (Một số vật liệu có thể sinh lãi, nghĩa là PRO có thể bán chúng cho người tái chế, trong 
khi những vật liệu khác không sinh lãi,  yêu cầu PRO phải trả tiền cho người tái chế để xử 
lý chúng. Bất chấp lợi nhuận tiềm năng từ một số vật liệu, nhà sản xuất vẫn phải trả phí 
cấp phép (phí tái chế). Điều này là do hệ thống thu gom tốn kém đến mức chi phí thường 
lớn hơn lợi nhuận thu được từ việc bán vật liệu. Do đó, nhà sản xuất vẫn phải trả phí cho 
PRO đối với các loại vật liệu này.)



DRS và EPR ở Na Uy là 02 chương trình riêng

Ms. Lise Milett – Đại diện Grønt Punkt Norge (Na Uy):
• “Grønt Punkt Norge is a non-profit company. Our fees reflect the costs of 

collecting, sorting and recycling the packaging. The fees vary for the 
different packaging materials – plastic is the most expensive. Beverage 
packaging with a deposit is not covered by Grønt Punkt Norge and is 
administered as a separate recycling scheme, owned by Infinitum and the 
Norwegian association of brewers and beverages.”

• “Grønt Punkt Norge là một công ty phi lợi nhuận. Phí của chúng tôi (EPR) 
phản ánh chi phí thu gom, phân loại và tái chế bao bì. Mức phí khác nhau 
đối với các vật liệu bao bì khác nhau – nhựa là đắt nhất. Bao bì đồ uống 
có đặt cọc không thuộc phạm vi của Grønt Punkt Norge và được quản lý 
theo một chương trình tái chế riêng, thuộc sở hữu của Infinitum và hiệp hội 
các nhà sản xuất bia và đồ uống Na Uy (DRS).”



4.4. Phí tái chế rất khác nhau giữa các quốc gia

0,001 0,001 0,001



Ví dụ về phí EPR ở Na Uy (2023)
LICENSE FEES FROM GRØNT PUNKT 

NORGE AS FOR 2023

Exchange rate applied: 1 krone = 2.276,7 VNDChanges in bold print Prices in NOK

VND01.03.2023VND01.01.2023Plastic Packaging

1.889kr per 
kg

0,832.185kr per 
kg

0,96Plastic film with producer payment

5.691kr per 
kg

2,505.691kr per 
kg

2,50Expanded plastic (Airpop, EPS, EPX 
etc.)

Industrial packaging:
Plastic film

1.889kr per 
kg

0,832.185kr per 
kg

0,96

6.692kr per 
kg

2,947.785kr per 
kg

3,42Hard plastic and packaging for 
chemicals and hazardous substances

2.549kr per 
kg

1,122.959kr per 
kg

1,30Polypropene (bag and liner)

Silage films:

Silage film. Clear polyethylene film 
with thickness of 70 μ (mu)

6.601kr per 
kg

2,906.601kr per 
kg

2,90

Metal Packaging containers

102kr each0,045102

kr each
0,045Volume 0 - 250 ml can/tin

228kr each0,100228kr each0,100Volume 251 - 500 ml can/tin

382kr each0,168382kr each0,168Volume over 500 ml can/tin

114kr each0,050114kr each0,050Tubes

30kr each0,01330kr each0,013Table serving item

114kr each0,050114kr each0,050Aluminum form 0 - 500 ml

250kr each0,110250kr each0,110Aluminum form > 500 ml

18kr each0,00818kr each0,008Lids

7kr each0,0037kr each0,003Crown cork

Packaging with environment tax

10kr each0,04510kr each0,045Volume 0-250 ml

228kr each0,100228kr each0,100Volume 251 - 500 ml

382kr each0,168382kr each0,168Volume over 500 ml



Ví dụ về phí EPR ở Đài Loan, Singapore



4.5. Về chi phí quản lý hành chính hỗ trợ tái chế

• Điều 81 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP: “Fs là định mức chi phí tái chế hợp lý, hợp lệ đối 
với một đơn vị khối lượng sản phẩm, bao bì, bao gồm chi phí phân loại, thu gom, vận 
chuyển, tái chế sản phẩm, bao bì và chi phí quản lý hành chính hỗ trợ thực hiện trách 
nhiệm tái chế của nhà sản xuất, nhập khẩu (đơn vị tính: đồng/kg).” 

• Tại các nước, chi phí quản lý hành chính thường chiếm từ 10 – 25 % tổng phí tái chế (ví
dụ ở Singapore chi phí QLHC tới 25%), cao hơn nhiều so với mức trong dự thảo.

Fs /Tất cảÝ /Điện – điện tử

(nguồn: Adelphi, 2021)

Thụy Sỹ /Pin

(nguồn: Adelphi, 2021)

Singapore /Điện – điện tử

(nguồn: NEA, 2021)

Nam Phi /Bao bì

(nguồn: Polyco, 2022)

3%10 – 12%5 - 25%Tới 25%Tới 20%



Trân trọng cảm ơn!


